
 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 1&2 
TỬ TẾ 

(05/01/2025 - 27/02/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

19 05/01 - 09/01 

oa oe 
uê uy 
oai oay oac  
oat oan oang 
Ôn tập - Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan 
Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện Cây 
khế 

20 12/01 - 16/01 

uân uyên uyt 
oăt uât uyêt 
oanh uynh uych 
oăng oam oap 
Ôn tập - Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ 
Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện Thánh 
Gióng 
Luyện tập với các nhân vật truyện dân gian: truyện Thánh 
Gióng 

21 19/01 - 23/01 

Bông hoa niềm vui 
Những bông hoa nhỏ trên sân 
Như bông hoa nhỏ 
Nói lời xin phép 
Hỏi đáp về việc tốt em đã làm 
Luyện tập Tập viết: Tô chữ hoa A. 
Chính tả: Nhìn viết: Bông hoa niềm vui 
Tập viết: Tô chữ hoa Ă, Â 
Chính tả: Nghe viết  
Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai 
Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện Thạch 
Sanh 

​  



 

22  26/01 - 30/01 

Mưa  
Mặt trời và hạt đậu 
Cầu vồng 
Những điều em biết về mưa 
Luyện nói: Bảo vệ sức khỏe trong những ngày mưa, lạnh 
hoặc nắng, nóng 
Trồng cây 
Tập viết: Tô chữ hoa B 
Chính tả: Nhìn viết: Mặt Trời và hạt đậu (Từ Cậu vội xòe 
... rực rỡ) 
Tập viết: Tô chữ hoa C 
Chính tả: Nghe viết: Cầu vồng … cơn mưa 
Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng 
Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: truyện Thạch 
Sanh 
Luyện tập với các nhân vật truyện dân gian: truyện Thạch 
Sanh 

23  02/02 - 13/02 

Chào xuân 
Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội 
Mâm cơm ngày Tết ở Huế 
Hỏi đáp điều em thích vào ngày Tết 
Chúc tết 
Trang trí Tết 
Tập viết: Tô chữ hoa D 
Chính tả: Nhìn viết: Chợ nhộn nhịp ... đông vui 
Tập viết: Tô chữ hoa Đ 
Chính tả: Nghe viết: Mâm cơm ngày Tết ở Huế (Bánh 
chưng ... thường thấy) 
Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa 
Đóng vai với các nhân vật truyện dân gian: Truyện Thằng 
Bờm 
Luyện tập với các nhân vật truyện dân gian: Thằng Bờm 

24 23/02 - 27/02 

Gia đình thân thương 
Làm bạn với bố 
Những trò chơi cùng ông bà 
Giới thiệu về gia đình 
Giới thiệu về ba và mẹ của em 
Giới thiệu về bạn thân của em 
Tập viết: Tô chữ hoa E 
Chính tả: Nhìn viết: Tớ có ... bạn thân của bố. 
Tập viết: Tô chữ hoa Ê 
Chính tả: Nghe viết: Bé có thể ... bé thêm lớn khôn. 
Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo 
Đóng vai với các nhân vật tranh dân gian: Tranh lợn Đông 
Hồ 
Luyện tập với các nhân vật tranh dân gian: Tranh lợn 
Đông Hồ 

TOÁN 

19 05/01 - 09/01 Các số đến 20 

20 12/01 - 16/01 
Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4 
Các phép tính dạng 12 + 3, 15 - 3 
Chiếc đồng hồ của em (tiết 1) 

​  



 

21 19/01 - 23/01 
Chiếc đồng hồ của em (tiết 2) 
Em làm được những gì? 
Luyện tập chung 

22  26/01 - 30/01 Chục - Số tròn chục 
Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 

23  02/02 - 13/02 Chục - Đơn vị 
Các số đến 40 (tiết 1) 

24 23/02 - 27/02 Các số đến 40 (tiết 2) 
So sánh các số 

ĐẠO ĐỨC 

19 05/01 - 09/01 Bài 9. Sinh hoạt nền nếp (tiếp theo) 
20 12/01 - 16/01 Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp 
21 19/01 - 23/01 Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp (tiếp theo) 
22  26/01 - 30/01 Bài 11. Tự chăm sóc bản thân 
23  02/02 - 13/02 Bài 11. Tự chăm sóc bản thân (tiếp theo) 
24 23/02 - 27/02 Bài 11. Tự chăm sóc bản thân (tiếp theo) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

19 05/01 - 09/01 Bài 25: Em ăn uống lành mạnh 
20 12/01 - 16/01 Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi 
21 19/01 - 23/01 Bài 27: Em biết tự bảo vệ 
22  26/01 - 30/01 Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe 
23  02/02 - 13/02 Bài 16: Cây xung quanh em 

24 23/02 - 27/02 Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
Dự án Chậu cây 2 tầng: Đặt vấn đề 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

19 05/01 - 09/01 

Practice Test 1 
Look 1_ Unit 7: My town  
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 
Look 1_ Unit 8: On the farm 
- Lesson 1: Words: Farm Animals 
- Lesson 2: Grammar: can/ can’t 
Cambridge Starters 1_ Test 2  
- Speaking Parts 1, 2 

20 12/01 - 16/01 

 Look 1_ Unit 7: My town 
- Spark Platform Online 

 Look 1_ Unit 8: On the farm 
- Lesson 3: Reading: About a Farm 
- Lesson 4: Grammar: Can it … ? Yes, it can./ No, it      
can’t. 
- Lessons 5 & 7: Song & Video 
- Lesson 6: Phonics: Sound /ɛ/ in the middle 

 Cambridge Starters 1_ Test 2 
- Listening part 1, 2 

21 19/01 - 23/01 

 Look 1_ Unit 8: On the farm 
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 

 Look 1_ Game 2 
 Look 1_ Extra Reading 2: The Frog and the Butter 
 Look 1_ Unit 9: My clothes 
- Lesson 1: Words: Clothes 

 Cambridge Starters 1_Test 2 
- Reading & Writing: Parts 1 + 2 
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22  26/01 - 30/01 

 Look 1_ Unit 8: On the farm 
- Spark Platform Online 

 Look 1_ Unit 9: My clothes 
- Lesson 2: Grammar: Color of things using It’s/ They’re 
- Lesson 3: Reading - A scarecrow 
- Lesson 4: Grammar: Are these…? Yes, they are./ No, they 
aren’t. 

- Lessons 5 & 7: Song & Video 
- Lesson 6: Phonics: Sound /ɪ/ in the middle 

23  02/02 - 13/02 

 Look 1_ Unit 9: My clothes 
- Review & Quiz 
- Quiz Feedback 

 Phonics Smart 1_ Unit 9: Letter Ii 
- Lessons 1, 2 

 Look 1_ Unit 10: Eat and drink 
- Lesson 1: Words: Food & drink 
- Lesson 2: Grammar: I like… / I don’t like… 
- Lesson 3: Reading: A school lunch 
- Lesson 4: Grammar:  Do you like… and Yes, I do/ No, I 
don’t; It’s/ They’re OK. 
- Lessons 5 & 7: Song & Video 
- Lesson 6: Phonics: Sound /ɑ/ in the middle 

 Look 1_ Review 4 
- Review Units 7 & 8 

24 23/02 - 27/02 

Look 1_ Unit 10: Eat and Drink 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

 Look 1_ School Trip 3: Otavalo Market, Ecuador 
 Look 1_ Function 3 
 Phonics Smart 1_ Unit 10: Letter Jj 
-​ Lessons 1, 2 

 Cambridge Starters 1_Test 2 
-​ Reading & Writing Parts 3, 4 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

19 05/01 - 09/01 Primary Science 1_Unit 4: The Earth 
4.1 Planet Earth 

20 12/01 - 16/01 Primary Science 1_Unit 4: The Earth 
4.2 Heat & light from the Sun 

21 19/01 - 23/01 Primary Science 1_Unit 4: The Earth 
4.2 Heat & light from the Sun (cont) 

22  26/01 - 30/01 Primary Science 1_Unit 4: The Earth 
4.3 Rocks 

23  02/02 - 13/02 
Primary Science 1_Unit 4: The Earth 
4.4 Soil 
Review + Quiz + Correction 

24 23/02 - 27/02 Primary Science 1_ Unit 5: Human 
5.1 Our bodies 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

19 05/01 - 09/01  Giới thiệu chương 3:  
 Giao tiếp với người khác 

20 12/01 - 16/01  Lắng nghe bạn bè 
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21 19/01 - 23/01  Tham gia vào cuộc trò chuyện 

22  26/01 - 30/01  Lời nói phù hợp với hoàn cảnh 

23  02/02 - 13/02  Nói lời tử tế 

24 23/02 - 27/02  Luyện tập chương 3:  
 Giao tiếp và hợp tác 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

19 05/01 - 09/01 Dù Giảm Tốc (Nhảy dù) 
20 12/01 - 16/01 Dù Giảm Tốc (Nhảy dù) (TT) 
21 19/01 - 23/01 Phi thuyền từ ly giấy 
22  26/01 - 30/01 Phi thuyền từ ly giấy (TT) 
23  02/02 - 13/02 Làm quen với ScratchJr - Vũ điệu rừng xanh 
24 23/02 - 27/02 Làm quen với ScratchJr - Vũ điệu rừng xanh (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 05/01 - 09/01 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Giậm chân tại chỗ - đứng lại 
 - Quay phải, quay trái, quay đằng sau 
 Rèn luyện vận động 
 - Bật xa  
 - Di chuyển nhanh trên lốp xe 

20 12/01 - 16/01 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Giậm chân tại chỗ - đứng lại 
 - Dồn hàng, dàn hàng  
 - Ngồi xuống - đứng lên theo hiệu lệnh 
 - Chạy bền 300m 

21 19/01 - 23/01 

Huấn luyện Sasuke  
- Leo tường thẳng đứng 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Leo thang dây đứng 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

22  26/01 - 30/01 

Huấn luyện sa hình 
- Chạy vượt rào 
- Vượt núi 
- Chạy luồn cọc 
 Cơ sở không có sa hình 
- Chạy ziczac qua vật cản 
- Bật từ dưới lên lốp xe 50cm 
- Chạy nhanh về đích 30m 

23  02/02 - 13/02 
- Bật xa tại chỗ  
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm  
- Chạy nhanh về đích 30m 
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24 23/02 - 27/02 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng  
- Ngồi xuống - Đứng lên theo hiệu lệnh 
- Giậm chân tại chỗ - đứng lại 
Rèn luyện vận động 
- Bật xa  
- Di chuyển nhanh trên lốp xe 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

19 05/01 - 09/01  Làm quen và kết nối 

20 12/01 - 16/01  Thích nghi môi trường nước 

21 19/01 - 23/01  Kỹ thuật thở nước, nín thở 

22  26/01 - 30/01  Kỹ thuật nổi trong nước 

23  02/02 - 13/02  Kỹ thuật lướt nước 

24 23/02 - 27/02  Kỹ thuật chân trườn sấp 

VÕ THUẬT 

19 05/01 - 09/01  Đảo cước  
20 12/01 - 16/01  Ôn tập bộ cước 
21 19/01 - 23/01 Kim tiêu cước 
22  26/01 - 30/01 Trực cước 
23  02/02 - 13/02 Ôn tập bộ cước 
24 23/02 - 27/02 Bài tập phát triển sức nhanh toàn thân 

ÂM NHẠC 

19 05/01 - 09/01  Học hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" kết hợp bộ gõ trống con và 
thanh phách 

20 12/01 - 16/01 
 - Ôn tập bài hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" 
 - Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ, cách sử dụng Tambourine 
và một số nhạc cụ trống Việt Nam. 

21 19/01 - 23/01  - Nghe nhạc: "Ode to joy" 
 - Musicograma 

22  26/01 - 30/01  Học hát "Thật là hay" 

23  02/02 - 13/02  - Ôn tập: "Thật là hay" 
 - Ứng dụng gõ bài "Thật là hay" kết hợp với trống con 

24 23/02 - 27/02  - Đọc nhạc: Hát cùng Đồ - Rê - Mi - Pha - Son 
 - Sử dụng ký hiệu bàn tay 

MỸ THUẬT 

19 05/01 - 09/01  Tìm hiểu chất liệu đất nặn 
20 12/01 - 16/01  Tranh đất nặn 
21 19/01 - 23/01  Mâm ngũ quả 
22  26/01 - 30/01 Vẽ tranh qua câu chuyện: Thỏ và rùa (T1) 
23  02/02 - 13/02 Vẽ tranh qua câu chuyện: Thỏ và rùa (T2) 
24 23/02 - 27/02 Tranh chân dung 

 

​  


	BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 1&2 

